DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ
QUỸ KHUYẾN HỌC TỈNH NĂM 2017

( Tính đến ngày 17/5/2017)

I. CẤP TỈNH
	TT
	Đơn vị, cá nhân
	Số tiền ủng hộ

(ĐV: đồng)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	1
	Văn phòng Tỉnh ủy
	11.300.000
	

	2
	Văn phòng UBND tỉnh
	11.500.000
	

	3
	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
	4.300.000
	

	4
	Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN tỉnh 
	3.884.000
	

	5
	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
	2.500.000
	

	6
	Hội Khuyến học tỉnh
	900.000
	

	7
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	9.550.000
	

	8
	Sở Nội vụ
	8.390.640
	

	9
	Sở Ngoại vụ
	2.320.000
	

	10
	Công an tỉnh Hòa Bình
	53.200.000
	

	11
	Sở Tài chính
	12.882.000
	

	12
	Tỉnh Đoàn thanh niên
	4.907.000
	

	13
	Hội Phụ nữ tỉnh
	2.756.700
	

	14
	Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình
	3.674.200
	

	15
	Đài PT-TH tỉnh
	5.000.000
	

	16
	Báo Hòa Bình
	4.000.000
	

	17
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	5.318.000
	

	18
	Ban Dân tộc tỉnh
	5.272.000
	

	19
	Ban Nội Chính Tỉnh ủy
	3.130.000
	

	20
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	1.800.000
	

	21
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
	10.327.000
	

	22
	Liên minh hợp tác xã tỉnh
	1.180.000
	

	23
	Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh
	635.000
	

	24
	Công đoàn giáo dục tỉnh
	300.000
	

	25
	Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh
	19.159.654
	

	26
	Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
	5.844.200
	

	27
	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học
	2.208.000
	

	28
	Công ty Cổ phần Sách văn hóa tổng hợp Hòa Bình
	500.000
	

	29
	Chi cục Phát triển nông thôn
	2.600.000
	

	30
	Chi cục CN và thú y
	3.104.000
	

	31
	Chi cục Thủy sản
	1.100.000
	

	32
	Cục thuế tỉnh
	3.000.000
	

	33
	Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình
	5.000.000
	

	34
	Công ty TNHH TM DV T&T
	1.000.000
	

	35
	Chi cục QL chất lượng nông lâm sản và thủy sản
	1.050.000
	

	36
	TT Môi trường
	1.143.000
	

	37
	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
	2.800.000
	

	38
	TT Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội
	2.000.000
	

	39
	Hội đồng Giám định y khoa tỉnh
	1.000.000
	

	40
	Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 
	1.990.000
	

	41
	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
	1.500.000
	

	42
	TTDV hỗ trợ vùng dân tộc
	1.058.000
	

	43
	Trung tâm Phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng
	2.777.000
	

	44
	Công ty CP ĐTNLXD&TM Hoàng Sơn
	3.000.000
	

	45
	Ông Quách Thế Tản, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch HKH VN, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh
	1.200.000
	

	 
	Tổng
	232.060.394
	


II. CẤP HUYỆN

1. HUYỆN CAO PHONG

	TT
	Đơn vị , cá nhân
	Số tiền

ủng hộ
	Ghi chú

	1
	Phòng Văn hóa
	823.000
	

	2
	Trung tâm GDTX – dạy nghề
	1.260.000
	

	3
	Chi cục Thuế
	780.000
	

	4
	Trường DTNT huyện Cao Phong
	2.430.000
	

	5
	Trường THPT Cao Phong
	2.705.000
	

	6
	Ngân hàng NN&PTNT
	1.250.000
	

	7
	Xã Bắc Phong
	3.000.000
	

	8
	Liên đoàn Lao động huyện Cao Phong
	510.000
	

	
	Tổng số:
	12.758.000
	


2. HUYỆN ĐÀ BẮC

	TT
	Đơn vị, cá nhân
	Số tiền ủng hộ
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	1
	Phòng Giáo dục & ĐT huyện Đà Bắc
	1.548.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	2
	Trường mầm non Hoa Mai
	4.017.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	3
	Trường mầm non Tu Lý A
	3.421.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	4
	Trường THCS Đồng Chum
	500.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh


	 
	Tổng
	9.486.000
	 


3. HUYỆN KỲ SƠN

	TT
	Đơn vị, cá nhân
	Số tiền ủng hộ
	Ghi chú

	1
	Khối Đảng Huyện ủy Kỳ Sơn
	3.961.400
	

	2
	Phòng Nội vụ Kỳ Sơn
	780.000
	

	3
	Khối Đoàn thể Huyện ủy Kỳ Sơn
	1.700.000
	

	4
	Trường MN Hoa Hồng Bình Minh
	530.000
	

	5
	Trường MN Hoa Mai
	1.170.000
	

	6
	Trường TH Mông Hóa
	990.000
	

	7
	Trường TH Hợp Thịnh
	4.222.000
	

	8
	Trường THCS Thị Trấn
	2.990.000
	

	
	Tổng
	16.343.400
	

	
	
	
	


4. HUYỆN LẠC SƠN

	TT
	Đơn vị, cá nhân
	Số tiền 

ủng hộ
	Ghi chú

	1
	Bà: Phạm Thị Hào – Chủ tịch HKH Lạc Sơn
	1.000.000
	

	2
	Ông: Trần Đình Khảo – PCT HKH Lạc Sơn
	500.000
	

	3
	Liên đoàn lao động huyện
	600.000
	

	4
	Ban đại diện Hội người cao tuổi
	200.000
	

	5
	Hội NNCĐ DC/DIOXIN huyện
	200.000
	

	6
	Hội Cựu TNXP huyện

	200.000
	

	7
	Phòng dân tộc huyện


	 500.000
	

	8
	Trường tiểu học Tân Mỹ B


	3.500.000
	

	9
	Trường THPT Lạc Sơn


	8.850.000
	

	10
	Đài truyền thanh truyền hình huyện
	2.200.000
	

	11
	Phòng nông nghiệp



	1.400.000
	

	12
	Trường THCS Tân Mỹ


	4.000.000
	

	13
	Trường tiểu học Tân Mỹ A


	4.000.000
	

	14
	Trường THPT Đại Đồng


	4.500.000
	

	15
	Văn phòng Huyện ủy Lạc Sơn

	5.090.000
	

	16
	Công ty TNHH Như Lộc


	5.000.000
	

	17
	Công ty TNHH Duy Linh


	2.000.000
	

	18
	Công ty TNHH Sự thủy


	1.000.000
	

	19
	Trường DTNT Lạc Sơn


	5.000.000
	

	20
	Công ty tư vấn xây dựng An Thành
	2.000.000
	

	21
	Ủng hộ quỹ khuyến học ( không địa chỉ)                      
	3.100.000
	

	22
	Ủng hộ quỹ khuyến học ( không địa chỉ)                      
	3.000.000
	

	23
	Ủng hộ quỹ khuyến học ( không địa chỉ)                      
	2.000.000
	

	24
	Trường MN Tự Do                                                        
	1.500.000
	

	25
	Trường MN Hoa Hồng                                                    
	4.000.000
	

	26
	BHXH huyện Lạc Sơn                                                    
	1.180.000
	

	27
	Phòng Tài chính kế hoạch                                                  
	670.000
	

	28
	Trường THPT Quyết Thắng                                            
	4.200.000
	

	29
	Công ty TNHH Trường Thành                                        
	2.000.000
	

	30
	Công ty TNHH ĐT XD TM Mỹ Phong                        
	10.000.000
	

	31
	Trường tiểu học Bình Chân                                              
	2.420.000
	

	32
	Kho bạc nhà nước huyện Lạc Sơn                                   
	1.929.000
	

	33
	Trường tiểu học Chí Đạo                                                 
	2.700.000
	

	34
	Trường tiểu học Tân Lập                                                 
	5.077.000
	

	35
	Y Tế Lạc Sơn                                                                      
	400.000
	

	36
	Trường THCS Bình Cảng                                                
	1.571.000
	

	37
	Phòng Lao Đông Thương Binh XH                                    
	700.000
	

	38
	29 xã, thị trấn đã thu đợt 1                                            
	116.000.000
	

	
	Tổng:              
	214.097.000
	


5. HUYỆN LẠC THỦY

	TT
	Đơn vị, cá nhân
	Số tiền 

ủng hộ
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	1
	Trường tiểu học Thanh Hà
	1.718.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	2
	Trường mầm non Đỗ Đình Thiện
	4.868.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	3
	Trường tiểu học Yên Bồng
	3.338.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	4
	Trường TH&THCS An Lạc
	5.989.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	5
	Trường THCS An Bình
	4.720.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	6
	Trường THCS Phú Lão
	2.458.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	7
	Trường mầm non Thanh Nông
	4.078.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	8
	Trường mầm non Phú Thành
	5.327.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	9
	Trường mầm non Liên Hòa
	2.600.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	10
	Trường THCS Yên Bồng
	1.310.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	11
	Trường THCS Chi Nê
	4.098.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	12
	Trường tiểu học Thanh Nông
	2.100.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	13
	Trường TH&THCS Đồng Tâm
	1.250.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	14
	Trường mầm non Đồng Tâm
	4.578.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	15
	Trường TH&THCS Liên Hòa
	4.577.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	16
	Trường tiểu học Chi Nê
	5.471.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	17
	Trường TH&THCS Hưng Thi
	2.680.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	18
	Trường mầm non Thanh Hà
	2.330.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	19
	Trường mầm non Lạc Long
	1.970.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	20
	Trường mầm non Khoan Dụ
	3.845.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	21
	Trường tiểu học An Bình
	900.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	22
	Trường THCS Cố Nghĩa
	2.907.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	23
	Trường THCS Đồng Tâm
	1.350.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	24
	Trường tiểu học Phú Lão
	4.107.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	25
	Trường tiểu học Cố Nghĩa
	1.600.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	26
	Trường THCS Phú Thành
	5.967.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	27
	Trường mầm non Đồng Môn
	1.000.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	28
	Trường TH&THCS Lạc Long
	3.702.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	29
	Trường mầm non An Lạc
	3.221.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	30
	Trường Mầm non Chi Nê
	4.200.000
	

	31
	Trường Mầm non Yên Bồng
	4.184.000
	

	32
	Trường Tiểu học Phú Thành
	4.985.000
	

	33
	Trường Tiểu học Đồng Tâm
	3.244.000
	

	34
	Trường THCS Thanh Hà
	3.200.000
	

	35
	Trường THCS Thanh Nông
	1.250.000
	

	36
	Trường TH và THCS Khoan Dụ
	7.357.000
	

	37
	Trường TH và THCS Đồng Môn
	3.453.000
	

	 
	Tổng
	125.932.000
	 


6. HUYỆN LƯƠNG SƠN

	STT
	Đơn vị, cá nhân
	Số tiền 

ủng hộ
	Ghi chú

	1
	Trường Tiểu học Nhuận Trạch 
	1.777.000
	

	2
	Trường THPT Lương Sơn
	1.261.500
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	
	Tổng
	3.038.500
	


7. HUYỆN TÂN LẠC

	TT
	Đơn vị, cá nhân
	Số tiền 

ủng hộ
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	1
	Trường THPT Tân Lạc
	3.493.200
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	
	Tổng
	3.493.200
	


8. THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

	TT
	Đơn vị, cá nhân
	Số tiền 

ủng hộ
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	1
	Trường mầm non xã Thống Nhất
	1.440.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	2
	Trường tiểu học Lê Văn Tám
	1.500.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	3
	Trường mầm non xã Dân Chủ
	560.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	4
	Trường mầm non Đồng Tiến
	2.200.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	5
	Trường mầm non Thái Bình
	3.698.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	6
	Trường mầm non Unisep
	1.340.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	7
	Trường Cù Chính Lan
	1.720.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	8
	Trường mầm non Tân Hòa A
	2.123.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	9
	Trường mầm non Sơn Ca
	1.485.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	
	                        Tổng:
	16.066.000
	


9. HUYỆN YÊN THỦY

	TT
	Đơn vị, cá nhân
	Số tiền 

ủng hộ
	Ghi chú

	1
	Trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Yên Thủy
	500.000
	Gửi trực tiếp qua TK HKH tỉnh

	2
	Trung tâm Viễn thông Yên Thủy
	   560.000
	

	3
	Bảo hiểm xã hội
	   700.000
	

	4
	Ngân hàng CSXH
	   560.000
	

	5
	HTX Môi trường Bình Minh Xanh
	1.500.000
	

	6
	Phòng Nội Vụ
	   420.000
	

	7
	Trường Mầm non Đa Phúc
	3.010.000
	

	8
	Trường THCS Lạc Thịnh
	 2.240.000
	

	9
	Phòng Nông nghiệp&PTNT
	    540.000
	

	10
	Trường TH&THCS Đoàn Kết
	    920.000
	

	11
	UBMTTQ VN huyện
	    210.000
	

	12
	Kho bạc Nhà nước
	    700.000
	

	
	                        Tổng 
	11.860.000
	


TỔNG SỐ TIỀN ỦNG HỘ TÍNH ĐẾN NGÀY 17/5/2017

1. Cấp tỉnh:         232.060.394 đ
2. Cấp huyện:     412.573.000 đ
                                              * Toàn tỉnh:    644.633.394 đ
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỢT VẬN ĐỘNG 

ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC TỈNH

             ( Tính đến ngày 17/5/2017)

	    Đơn vị


	Văn bản triển khai
	Chỉ tiêu     (Triệu Đ)
	Thực hiện   (Đ)
	Tỷ lệ đạt %

	
	QĐ thành lập BVĐ
	Kế hoạch
	VB của       cấp ủy, CQ
	VB các Ban, ngành
	
	
	

	Cao Phong
	x
	x
	x
	x
	300
	12.758.000
	4,25

	Đà Bắc
	
	x
	x
	x
	300
	9.486.000
	3,16

	Kim Bôi
	x
	x
	x
	 
	400
	 
	 

	Kỳ Sơn
	x
	x
	x
	x
	200
	   16.343.400
	     8,17

	Lạc Sơn
	x
	x
	x
	x
	400
	 214.097.000
	   53,52

	Lạc Thủy
	x
	x
	x
	x
	300
	125.932.000
	41,9

	Lương Sơn
	x
	x
	x
	x
	450
	3.038.500
	0,67

	Mai Châu
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 

	Tân Lạc
	x
	x
	x
	 
	350
	3.493.200
	0,99

	Thành phố
	x
	x
	x
	 x
	500
	16.066.000
	3,21

	Yên Thủy
	x
	x
	x
	x
	250
	11.860.000
	4,74

	Cộng cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	3750
	412.573.000
	11

	Cấp tỉnh
	x
	x
	x
	x
	800
	232.060.394
	29

	
	
	
	
	
	
	
	

	Toàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	4550
	644.633.394
	14,16
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